
 

 

 BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  

Số:              /TB-HĐXTHCDNNVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày            tháng           năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  

từ hạng III lên hạng II đợt 2 năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội 

Căn cứ Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ về ban hành 

Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-BYT ngày 09/4/2024 của Bộ Y tế về việc phân cấp 

công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHYHN ngày 05/02/2021 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Y Hà Nội; 

Căn cứ Công văn số 4671/BYT-TCCB ngày 24/6/2026 của Bộ Y tế về việc xét 

thăng hạng chức danh giảng viên chính; 

Căn cứ Đề án số 2706/ĐA-ĐHYHN ngày 16/6/2026 của Trường Đại học Y Hà Nội 

Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II đợt 

2 năm 2026;  

Căn cứ Quyết định số 7000/QĐ-ĐHYHN ngày 10/8/2026 của Trường Đại học Y 

Hà Nội về việc phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ 

hạng III lên hạng II đợt 2 năm 2026; 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên 

hạng II đợt 2 năm 2026 trân trọng thông báo kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đợt 2 năm 2026 (Có Phụ lục kèm theo).  

Kính đề nghị các đơn vị chuyển thông báo này đến các viên chức có tên trong danh 

sách tham gia kỳ xét thăng hạng. Kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức từ hạng III lên hạng II đợt 2 năm 2026 được công khai trên Cổng thông tin điện tử 

Trường Đại học Y Hà Nội. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Các viên chức có tên trong kỳ xét (để biết); 

- Phòng CNTT&TT (để đăng trên website); 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Hồ Thị Kim Thanh 



 

 

Phụ lục: 

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG  

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỪ GIẢNG VIÊN (HẠNG III) LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số:          / TB-HĐXTHCDNNVC ngày       tháng       năm 2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNNVC Trường Đại học Y Hà Nội) 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

1 1 
Đinh Thái 

Sơn 
03/02/1982 Nam 

Viện ĐT 

YHDP & 

YTCC 

Giảng viên 

(hạng III) 

10 năm 5 

tháng 
Tiến sĩ 

Y tế 

công 

cộng 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

2 2 

Phạm 

Phương 

Mai 

25/04/1984 Nữ 

Viện ĐT 

YHDP & 

YTCC 

Giảng viên 

(hạng III) 

9 năm 5 

tháng 
Tiến sĩ 

Sức khỏe 

môi 

trường 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

3 3 
An Thanh 

Ly 
09/11/1985 Nữ 

Viện ĐT 

YHDP & 

YTCC 

Giảng viên 

(hạng III) 

9 năm 5 

tháng 
Tiến sĩ 

Y tế 

công 

cộng 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 



3 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

4 4 
Nguyễn 

Trọng Tài 
09/10/1974 Nam 

Viện ĐT 

YHDP & 

YTCC 

Giảng viên 

(hạng III) 

24 năm 6 

tháng 
Thạc sĩ 

Dân số 

học 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

5 5 

Nguyễn 

Thị Hương 

Lan 

15/10/1979 Nữ 

Viện ĐT 

YHDP & 

YTCC 

Giảng viên 

(hạng III) 

8 năm 7 

tháng 
Tiến sĩ 

KH nông 

nghiệp 

(Hướng 

nghiên 

cứu sâu: 

Thực 

phẩm 

cho 

người 

khó nuốt) 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 02 

- Tác giả bài báo: 08 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 02 

Đạt 

6 6 
Vũ Thị 

Quý 
06/01/1983 Nữ 

Viện ĐT 

YHDP & 

YTCC 

Giảng viên 

(hạng III) 

14 năm 4 

tháng 
Thạc sĩ 

Thực 

phẩm 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 03 

- Tác giả bài báo: 06 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 02 

Đạt 



4 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

7 7 
Lưu Ngọc 

Minh 
31/10/1988 Nam 

Viện ĐT 

YHDP & 

YTCC 

Giảng viên 

(hạng III) 
8 năm Tiến sĩ 

Y tế 

công 

cộng 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

8 8 

Phùng 

Thanh 

Hùng 

26/12/1986 Nam 

Viện ĐT 

YHDP & 

YTCC 

Giảng viên 

(hạng III) 

11 năm 2 

tháng 
Thạc sĩ 

Y tế 

công 

cộng 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

-  Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

9 9 
Bùi Thị 

Mỹ Anh 
12/11/1987 Nữ 

Viện ĐT 

YHDP & 

YTCC 

Giảng viên 

(hạng III) 

11 năm 2 

tháng 
Thạc sĩ 

Y tế 

công 

cộng 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 



5 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

10 10 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà 

11/08/1989 Nữ 

Viện ĐT 

YHDP & 

YTCC 

Giảng viên 

(hạng III) 

9 năm 4 

ngày 
Thạc sĩ 

Quản lý 

bệnh 

viện 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

11 11 

Nguyễn 

Thị Thu 

Liễu 

15/08/1988 Nữ 

Viện ĐT 

YHDP & 

YTCC 

Giảng viên 

(hạng III) 

9 năm 1 

tháng 
Tiến sĩ 

Dinh 

dưỡng 

Hoàn 

Thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 06 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

12 12 

Nguyễn 

Ngọc 

Cương 

04/09/1983 Nam 

BM Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Giảng viên 

(hạng III) 
15 năm Tiến sĩ 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài cơ 

sở: 01 

- Tác giả bài báo: 04; 

- TV tham gia sách: 

01 

Đạt 



6 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

13 13 

Nguyễn 

Quang 

Anh 

12/10/1986 Nam 

BM Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Giảng viên 

(hạng III) 
12 năm Tiến sĩ 

Điện 

quang và 

YHHN 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 05 

Đạt 

14 14 
Bùi Văn 

Dân 
10/10/1986 Nam 

BM Dị 

ứng - 

MDLS 

Giảng viên 

(hạng III) 
12 năm  Tiến sĩ 

Dị ứng 

Miễn 

dịch lâm 

sàng 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

15 15 
Nguyễn 

Mạnh Phú 
22/02/1976 Nam  

Viện 

ĐTRHM 

Giảng viên 

(hạng III) 
19 năm Thạc sĩ 

Răng 

Hàm Mặt 

Hoàn 

Thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 03 

Đạt 



7 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

16 16 
Vũ Thị 

Thu Trang 
29/09/1985 Nữ 

Viện 

ĐTRHM 

Giảng viên 

(hạng III) 

10 năm 

11 tháng 
Tiến sĩ 

Răng 

Hàm Mặt 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

17 17 
Lương 

Minh Hằng 
26/01/1983 Nữ 

Viện 

ĐTRHM 

Giảng viên 

(hạng III) 
16 năm Tiến sĩ 

Răng 

Hàm Mặt 

Hoàn 

Thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 05 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 03 

Đạt 

18 18 
Vũ Thị 

Quỳnh Hà 
11/02/1981 Nữ 

Viện 

ĐTRHM 

Giảng viên 

(hạng III) 

14 năm 9 

tháng  
Thạc sĩ 

Răng 

Hàm Mặt 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 04 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 03 

Đạt 



8 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

19 19 
Đinh Thị 

Thái 
13/05/1986 Nữ 

Viện 

ĐTRHM 

Giảng viên 

(hạng III) 

12 năm 6 

tháng 
Thạc sĩ 

Răng 

Hàm Mặt 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 03 

Đạt 

20 20 
Nguyễn 

Hùng Hiệp 
06/07/1978 Nam 

Viện 

ĐTRHM 

Giảng viên 

(hạng III) 

16 năm 

10 tháng 
Tiến sĩ 

Răng 

Hàm Mặt 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 03 

Đạt 

21 21 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

02/02/1982 Nữ 
Viện 

ĐTRHM 

Giảng viên 

(hạng III) 

14 năm, 

9 tháng 
Tiến sĩ 

Răng 

hàm mặt 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 04 

Đạt 



9 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

22 22 
Đinh Văn 

Sơn 
12/07/1981 Nam 

Viện 

ĐTRHM 

Giảng viên 

(hạng III) 

16 năm 9 

tháng 
Tiến sĩ 

Răng 

Hàm Mặt 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 02 

Đạt 

23 23 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Loan 

17/05/1989 Nữ 
BM Dược 

lý 

Giảng viên 

(hạng III) 

10 năm 6 

tháng 
Tiến sĩ 

Dược lý - 

Dược 

lâm sàng 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

24 24 
NguyễnVũ 

Bảo Anh 
07/01/1983 Nam 

BM Huyết 

học 

Giảng viên 

(hạng III) 

9 năm 7 

tháng 
Tiến sĩ 

Huyết 

học - 

Truyền 

máu 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Đạt 



10 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

25 25 
Hoàng Thị 

Huế 
14/04/1986 Nữ 

BM Huyết 

học 

Giảng viên 

(hạng III) 

12 năm 6 

tháng 
Thạc sĩ 

Huyết 

học 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách: 

01 

Đạt 

26 26 

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Mai 

09/02/1985 Nữ 
BM Huyết 

học 

Giảng viên 

(hạng III) 

9 năm 7 

tháng 
Thạc sĩ 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

27 27 

Bùi Thị 

Hương 

Giang 

04/12/1988 Nữ 
BM Mắt - 

KXNK 

Giảng viên 

(hạng III) 

8 năm 7 

tháng 
Tiến sĩ 

Nhãn 

khoa 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Đạt 



11 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

28 28 
Mai Quốc 

Tùng 
26/09/1973 Nam 

BM Mắt - 

KXNK 

Giảng viên 

(hạng III) 

10 năm 

11 tháng 
Tiến sĩ 

Nhãn 

khoa 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không 

GCN 

(ngày 

02/6/202

6)  

X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Không 

đạt 

29 29 
Nguyễn 

Ngân Hà 
28/09/1989 Nữ 

BM Mắt - 

KXNK 

Giảng viên 

(hạng III) 
9 năm Tiến sĩ 

Nhãn 

khoa 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Không 

đạt 

30 30 

Lê Thị 

Hồng 

Nhung 

23/12/1974 Nữ 
BM Mắt - 

KXNK 

Giảng viên 

(hạng III) 

11 năm 2 

tháng 
Tiến sĩ 

Nhãn 

khoa 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Đạt 



12 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

31 31 
Phạm Thị 

Việt Dung 
13/08/1980 Nữ 

BM Phẫu 

thuật tạo 

hình 

Giảng viên 

(hạng III) 
15 năm 

PGS.T

S 

Phẫu 

thuật Tạo 

hình 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

32 32 
Trần Ngọc 

Dũng 
01/11/1978 Nam 

BM Phẫu 

thuật thực 

nghiệm 

Giảng viên 

(hạng III) 

14 năm 3 

tháng 
Tiến sĩ 

Ngoại 

tiêu hóa 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

33 33 

Trần 

Huyền 

Trang 

23/05/1987 Nữ 
BM Nội 

tổng hợp 

Giảng viên 

(hạng III) 

10 năm 5 

tháng 
Tiến sĩ 

Nội 

xương 

khớp 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 01; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 01; 

 - Tác giả bài báo: 03 

Đạt 



13 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

34 34 

Nguyễn 

Thị An 

Thủy 

18/11/1985 Nữ 
BM Nội 

tổng hợp 

Giảng viên 

(hạng III) 
9.5 năm Thạc sĩ Nội khoa 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 01; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 03; 

 - Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

35 35 

Tạ Thị 

Hương 

Trang 

19/07/1982 Nữ 
BM Nội 

tổng hợp 

Giảng viên 

(hạng III) 

16 năm 5 

tháng 
Tiến sĩ 

Nội 

xương 

khớp 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 01; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 01; 

 - Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

36 36 
Ninh Quốc 

Đạt 
01/12/1986 Nam BM Nhi 

Giảng viên 

(hạng III) 

13 năm 6 

tháng 
Tiến sĩ Nhi khoa 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 



14 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

37 37 

Đỗ 

Phương 

Thảo 

20/05/1988 Nữ BM Nhi 
Giảng viên 

(hạng III) 

8 năm 10 

tháng 
Tiến sĩ Nhi khoa 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 01; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 02; 

 - Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

38 38 
Lê Trọng 

Tú 
03/10/1989 Nam BM Nhi 

Giảng viên 

(hạng III) 

11 năm 3 

tháng 
Thạc sĩ Nhi khoa 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 03; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 02; 

 - Tác giả bài báo: 05 

Đạt 

39 39 
Nguyễn 

Thị Hà 
01/12/1986 Nữ 

Bộ Môn 

Nhi 

Giảng viên 

(hạng III) 

12 năm 5 

tháng 
Tiến sĩ Nhi khoa 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 01; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 02; 

 - Tác giả bài báo: 04 

Đạt 



15 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

40 40 

Đỗ Thị 

Minh 

Phương 

12/07/1987 Nữ 
Bộ môn 

Nhi 

Giảng viên 

(hạng III) 

9 năm 11 

tháng 
Tiến sĩ Nhi khoa 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 02; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 02; 

 - Tác giả bài báo: 05 

Đạt 

41 41 

Nguyễn 

Thị Hải 

Anh 

21/11/1988 Nữ 
Bộ môn 

Nhi 

Giảng viên 

(hạng III) 

8 năm 5 

tháng 
Tiến sĩ Nhi khoa 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm 

vụ. 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 01; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 02; 

 - Tác giả bài báo: 04 

Đạt 

42 42 
Lương Thị 

Phượng 
22/09/1986 Nữ 

Bộ môn 

Nhi 

Giảng viên 

(hạng III) 

12 năm 5 

tháng 
Tiến sĩ Nhi khoa 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 02 

- Tác giả bài báo: 06 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 02 

Đạt 



16 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

43 43 
Đỗ Tuấn 

Đạt 
05/12/1983 Nam 

BM Phụ 

Sản 

Giảng viên 

(hạng III) 

14 năm 7 

tháng 
Tiến sĩ 

Sản phụ 

khoa 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 02 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 03 

- Tác giả bài báo: 05 

Đạt 

44 44 
Nguyễn 

Hoài Nam 
15/07/1982 Nữ 

BM Phục 

hồi chức 

năng 

Giảng viên 

(hạng III) 

9 năm 07 

tháng 
Tiến sĩ PHCN 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

45 45 
Nguyễn 

Thị Lâm 
22/06/1970 Nữ 

BM Phục 

hồi chức 

năng 

Giảng viên 

(hạng III) 

02 năm 

06 tháng 
Tiến sĩ 

Y tế 

Công 

cộng 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 05 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 



17 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

46 46 
Đỗ Bá 

Hưng 
21/08/1982 Nam 

BM Tai 

Mũi Họng 

Giảng viên 

(hạng III) 

15 năm 7 

tháng 
Tiến sĩ 

Tai Mũi 

Họng 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 04 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

47 47 
Nguyễn 

Văn Phi 
06/07/1987 Nam 

BM Tâm 

thần 

Giảng viên 

(hạng III) 
9 năm Thạc sĩ Tâm thần 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 03 

- Tác giả bài báo: 11 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 4 

Đạt 

48 48 

Đinh 

Huỳnh 

Linh 

21/07/1982 Nam 
BM Tim 

mạch 

Giảng viên 

(hạng III) 

15 năm 5 

tháng 
Tiến sĩ 

Nội tim 

mạch 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 



18 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

49 49 
Phan Tuấn 

Đạt 
27/03/1983 Nam 

BM Tim 

mạch 

Giảng viên 

(hạng III) 

14 năm 6 

tháng 
Tiến sĩ 

Nội tim 

mạch 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

50 50 

Nguyễn 

Thị Minh 

Lý 

06/03/1984 Nữ 
BM Tim 

mạch 

Giảng viên 

(hạng III) 

16 năm 3 

tháng 
Tiến sĩ 

Nội tim 

mạch 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

51 51 
Trần Tuấn 

Việt 
20/05/1987 Nam 

BM Tim 

mạch 

Giảng viên 

(hạng III) 
9 năm Tiến sĩ 

Nội tim 

mạch 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 04 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 



19 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

52 52 
Kim Ngọc 

Thanh 
08/11/1989 Nam 

BM Tim 

mạch 

Giảng viên 

(hạng III) 
9 năm Tiến sĩ 

Nội tim 

mạch 

hoàn 

thành tốt 
Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 02 

- Tác giả bài báo: 09 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

53 53 
Đinh Mạnh 

Hải 
28/04/1982 Nam BM Ngoại 

Giảng viên 

(hạng III) 

16 năm 

10 tháng 
Tiến sĩ 

Ngoại 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 02; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 02; 

 - Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

54 54 
Vũ Hồng 

Tuân 
15/06/1986 nam BM Ngoại 

Giảng viên 

(hạng III) 

12 năm 6 

tháng 
Tiến sĩ  

Ngoại 

khoa 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 04 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 



20 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

55 55 
Nguyễn 

Ngọc Đan 
18/01/1983 Nam  BM Ngoại 

Giảng viên 

(hạng III) 

12 năm 2 

tháng 
Tiến sĩ 

Ngoại 

khoa 

hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài cơ 

sở: 02; 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách: 

02 

Đạt 

56 56 

Phạm 

Hoàng 

Anh 

31/10/1987 Nam BM Ngoại 
Giảng viên 

(hạng III) 

10 năm 3 

tháng 
Tiến sĩ 

Phẫu 

thuật 

thần kinh 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 02; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 02; 

 - Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

57 57 
Quách Văn 

Kiên 
16/04/1983 Nam BM Ngoại 

Giảng viên 

(hạng III) 

14 năm 6 

tháng 
Tiến sĩ 

Phẫu 

thuật tiêu 

hóa 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 



21 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

58 58 
Nguyễn 

Hoàng  
13/12/1980 Nam BM Ngoại 

Giảng viên 

(hạng III) 

09 năm 6 

tháng 

PGS.T

S 

Ngoại 

tiêu hóa 

Hoàn 

thành tốt 
Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 01; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 01; 

 - Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

59 59 
Lê Thị 

Hoạ 
23/02/1985 Nữ 

BM 

Truyền 

Nhiễm 

Giảng viên 

(hạng III) 

15 năm 7 

tháng 
Thạc sĩ 

Truyền 

Nhiễm 

và các 

Bệnh 

nhiệt đới 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 02 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 02 

- Tác giả bài báo: 08 

Đạt 

60 60 

Nguyễn 

Thị Liên 

Hà 

18/12/1980 Nữ 

BM 

Truyền 

Nhiễm 

Giảng viên 

(hạng III) 

15 năm 3 

tháng 
Thạc sĩ 

Truyền 

Nhiễm 

và các 

Bệnh 

nhiệt đới 

hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 02 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 02 

- Tác giả bài báo: 05 

Đạt 



22 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

61 61 

Nguyễn 

Mạnh 

Trường 

16/04/1983 Nam 

BM 

Truyền 

nhiễm  

Giảng viên 

(hạng III) 

16 năm 0 

tháng 
Tiến sĩ 

Truyền 

Nhiễm 

và các 

Bệnh 

nhiệt đới 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở hoặc cấp 

cao hơn: 01; 

  - Tham gia sách, 

giáo trình: 01; 

 - Tác giả bài báo: 04 

Đạt 

62 62 
Nguyễn 

Văn Đăng 
09/11/1988 Nam 

BM Ung 

thư 

Giảng viên 

(hạng III) 

10 năm 3 

tháng 
Tiến sĩ Ung thư 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

63 63 
Nguyễn 

Tuấn Anh 
19/08/1982 Nam 

BM Y 

pháp 

Giảng viên 

(hạng III) 

15 năm 

08 tháng 
Tiến sĩ Y pháp 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 



23 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

64 64 
Phùng Chí 

Ninh 
23/11/1982 Nam 

BM Giáo 

dục thể 

chất 

Giảng viên 

(hạng III) 
18 năm Thạc sĩ 

Giáo dục 

học 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01; 

- Tác giả bài báo: 03; 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

65 65 
Hà Thị 

Phượng 
10/11/1975 Nữ 

BM Hóa 

học 

Giảng viên 

(hạng III) 

21 năm 

02 tháng 
Tiến sĩ 

Khoa học 

vật liệu 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

66 66 
Nguyễn 

Thị Hằng 
30/10/1986 Nữ 

BM Lý 

luận chính 

trị 

Giảng viên 

(hạng III) 
13 năm Thạc sĩ Triết học 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Không 

đạt 



24 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

67 67 
Đậu Văn 

Dũng 
16/09/1978 Nam 

BM Lý 

luận chính 

trị 

Giảng viên 

(hạng III) 
23 năm Tiến sĩ Tiết học 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

68 68 
Đào Thị 

Thu Hà  
17/10/1990 Nữ 

BM Lý 

luận chính 

trị 

Giảng viên 

(hạng III) 

8 năm 10 

tháng 
Thạc sĩ 

Chủ 

nghĩa xã 

hội khoa 

học  

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Không 

đạt 

69 69 
Trịnh Thị 

Hường 
25/01/1979 Nữ 

BM Lý 

luận chính 

trị 

Giảng viên 

(hạng III) 
22 năm Tiến sĩ 

Lịch sử 

và Triết 

học 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Đạt 



25 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

70 70 
Trần Mai 

Vân 
30/04/1976 Nữ  

BM Lý 

luận chính 

trị 

Giảng viên 

(hạng III) 
14  năm Tiến sĩ  Luật  

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ  

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

Đạt 

71 71 
Nguyễn 

Thị Nhạn 
28/01/1986 Nữ 

BM Ngoại 

Ngữ 

Giảng viên 

(hạng III) 

14 năm 4 

tháng 
Thạc sĩ 

Ngôn 

ngữ Anh 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 05 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

72 72 
Ninh Thị 

Kim Oanh 
05/09/1978 Nữ 

BM Ngoại 

Ngữ 

Giảng viên 

(hạng III) 
18 năm Thạc sĩ 

Ngôn 

ngữ Anh 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 



26 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

73 73 

Đinh 

Thanh 

Tuấn 

21/06/1981 Nam 
BM Toán 

Tin 

Giảng viên 

(hạng III) 

13 năm 

03 tháng 
Thạc sĩ  Toán học 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01; 

 - Tham gia sách giáo 

trình: 01; 

- Tác giả đầu bài báo: 

05  

Đạt 

74 74 
Hoàng 

Việt Hưng 
13/07/1976 Nam 

BM Toán 

Tin 

Giảng viên 

(hạng III) 

21 năm 

01 tháng 
Thạc sĩ 

Khoa học 

Máy tính 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 05 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

75 75 
Nguyễn 

Thị Lệ 
30/01/1983 Nữ 

BM Y vật 

lý 

Giảng viên 

(hạng III) 

16 năm  

9 tháng 
Thạc sĩ Vật lý 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 05 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 



27 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

76 76 

Trịnh Thị 

Phương 

Dung 

12/08/1989 Nữ 
Khoa Kỹ 

thuật y học 

Giảng viên 

(hạng III) 

12 năm 9 

tháng 
Thạc sĩ 

Kỹ thuật 

Xét 

nghiệm y 

học 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 02 

- Tác giả bài báo: 05 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 02 

Đạt 

77 77 

Nguyễn 

Hoàng 

Việt 

09/10/1987 Nam 
Khoa Kỹ 

thuật y học 

Giảng viên 

(hạng III) 

12 năm 4 

tháng 
Tiến sĩ 

Y học 

ung thư 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ  

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 24 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 02 

Đạt 

78 78 

Nguyễn 

Quỳnh 

Giao 

30/10/1986 Nữ 
Khoa Kỹ 

thuật y học 

Giảng viên 

(hạng III) 

12 năm 5 

tháng 
Thạc sĩ Hóa sinh 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ  

Không X BM CLS 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 03 

Đạt 



28 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

79 79 
Phạm Lê 

Anh Tuấn 
28/07/1991 Nam 

Khoa Kỹ 

thuật y học 

Giảng viên 

(hạng III) 

11 năm 3 

tháng 
Tiến sĩ 

Hóa học 

vật liệu 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X BM CLS 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 09 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 02 

Đạt 

80 80 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thúy 

15/08/1983 Nữ 
Khoa Kỹ 

thuật y học 

Giảng viên 

(hạng III) 

11 năm 3 

tháng 
Thạc sĩ 

Y học 

chức 

năng 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ  

Không X BM CLS 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 08 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 03 

Đạt 

81 81 
Lê Hoàng 

Bích Nga 
22/12/1989 Nữ 

Khoa Kỹ 

thuật y học 

Giảng viên 

(hạng III) 

11 năm 4 

tháng 
Thạc sĩ 

Kỹ thuật 

Xét 

nghiệm y 

học 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X BM CLS 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 05 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 04 

Đạt 



29 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

82 82 
Nguyễn 

Văn Phúc 
27/06/1980 Nam 

Khoa Y 

học cổ 

truyền 

Giảng viên 

(hạng III) 

15 năm 6 

tháng 
Tiến sĩ 

Dược 

học 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

83 83 
Trịnh Thị 

Lụa 
28/02/1981 Nữ 

Khoa Y 

học cổ 

truyền 

Giảng viên 

(hạng III) 

15 năm 8 

tháng 
Tiến sĩ 

Y học cổ 

truyền 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X X 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 02 

- Tác giả bài báo: 08 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

84 84 
Bùi Lương 

Vũ Ngọc 
08/01/1986 Nam 

Phân hiệu 

Thanh Hóa 

(Tổ BM 

Toán - 

Tin) 

Giảng viên 

(hạng III) 
11 năm Thạc sĩ  Toán Tin 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Không X 
BM 

CSCB 

 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01; 

 - Tham gia sách giáo 

trình: 01; 

- Tác giả bài báo: 03  

Đạt 



30 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị 

CDNN 

hiện giữ 

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(Kể cả 

thời gian 

giữ 

CDNN 

tương 

đương) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm 

2025 

Kỷ 

luật 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Giảng 

viên đại 

học hoặc 

tương 

đương 

Chứng 

chỉ 

Phương 

pháp 

dạy học 

lâm sàng 

hoặc 

tương 

đương 

Liệt kê các thành 

tích khoa học 

Kết 

quả 

85 85 
Trịnh Anh 

Viên 
20/08/1983 Nam 

Phân hiệu 

Thanh Hóa 

(Tổ BM 

Hóa học) 

Giảng viên 

(hạng III) 

9 năm 3 

tháng 
Tiến sĩ 

Hóa học 

các hợp 

chất 

thiên 

nhiên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Không X 
BM 

CSCB 

- Chủ nhiệm đề tài 

cấp cơ sở: 01 

- Tác giả bài báo: 03 

- TV tham gia sách 

giáo trình: 01 

Đạt 

Danh sách gồm có 85 hồ sơ. 

 

 

 

https://eoffice.hmu.edu.vn/verify/41b83bd6-cd5f-4d7d-9246-ef70401d0311

		2026-08-10T02:47:43+0000


		2026-08-10T04:18:20+0000


		2026-08-10T11:29:08+0700


		2026-08-10T11:29:09+0700


		2026-08-10T11:29:10+0700


		2026-08-10T11:29:10+0700


		2026-08-10T11:29:11+0700


		2026-08-10T11:29:11+0700


		2026-08-10T11:29:12+0700


		2026-08-10T11:29:13+0700


		2026-08-10T11:29:13+0700




